




1 VÕ HOÀNG ÂN 18/03/2000 058200005843 Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q11581 SH Lại MP

2 MAI XUÂN BẢO 25/04/1992 056092011870 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1486 SH Lại LT-MP-H-Đ

3 TRƯƠNG ĐỨC BẢO 12/05/2004 056204000989 Xã Diên Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 093730 SH Lại LT-MP

4 K' BRUN 03/09/2004 068204014442 Xã Bảo Thuận, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 Q11466 SH lại LT-MP-H

5 HUỲNH HÀ THỊ CÚC 20/09/1988 052188018908 Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 090300 SH Lần đầu

6 TRỊNH THỊ HỒNG CÚC 18/09/1984 058184000321 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 101955 SH Lại H-Đ

7 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU 12/12/1988 058188003802 Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 140909 SH Lại LT-H-Đ

8 TRỊNH VĂN CHUYÊN 20/05/1980 036080012363 Xã Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 101139 SH Lại MP-H

9 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 12/09/1992 066192002859 Xã Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 093251 SH Lần đầu

10 LÊ VĂN DŨNG 26/11/1998 058098008343 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 093255 SH Lại LT

11 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUYÊN 01/05/1985 058185001430 Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q161 SH Lại H

12 PHẠM HOÀNG DƯƠNG 01/04/1992 035092013026 Phường Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11186 SH Lại H-Đ

13 VŨ ĐỨC DƯƠNG 06/09/2002 001202037162 Xã Hòa Xá, Thành phố Hà Nội Hợp lệ 094441 SH Lần đầu

14 NGUYỄN HỮU ĐẠT 12/04/1992 001092047981 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q91528 SH Lại LT-H

15 NGUYỄN THÀNH ĐỨC 25/08/2000 052200013677 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11490 SH Lại LT-MP

16 HUỲNH CÔNG ĐỨC 13/01/1991 058091004899 Xã Bác Ái Đông, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1502 SH Lại LT-MP-H-Đ

17 NGUYỄN NGỌC HẢI 18/07/2002 058202002981 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11585 SH Lại LT

18 MAI TUẤN HẢI 13/05/2005 056205008084 Xã Cam An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q11159 SH Lại LT-MP-H-Đ

19 NGUYỄN MINH HẢI 20/09/1989 056089014329 Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11584 SH Lại MP-H-Đ

20 ĐẶNG THỊ NGA HẰNG 10/12/1975 042175016174 Xã Đông Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q1226 SH Lại H

21 NGUYỄN THỊ KIM HẰNG 15/10/1993 058193004953 Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 142650 SH Lại LT-H

22 HOÀNG THỊ HẰNG 29/09/1981 034181023988 Xã Quảng Sơn, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 Q11358 SH Lại MP

23 LƯỢNG TRUNG ÚT HẬU 2/9/1993 058093001748 Xã Ninh Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11359 SH Lại LT-H

24 PHẠM CÔNG HẬU 01/03/2001 033201006014 Xã Đoàn Đào, Tỉnh Hưng Yên Hợp lệ A1 Q1329 SH Lại LT-H
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25 ĐOÀN THỊ NGỌC HIỀN 12/12/1983 036183018450 Xã Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q11503 SH Lại H-Đ

26 NGUYỄN THỊ HIỀN 15/02/1988 066188007902 Xã Hòa Phú, Tỉnh Đắk Lắk Hợp lệ Q126855 SH Lại LT

27 TRƯƠNG THỊ DIỆU HIỀN 01/08/1977 058177007532 Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1331 SH Lại H-Đ

28 ĐOÀN HUY HOÀNG 01/01/2004 058204006502 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q103467 SH Lại H

29 NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ 25/11/1992 058192005324 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 092358 SH Lần đầu

30 TRẦN THỊ KIM HUỆ 08/03/1991 058191002345 Xã Bác Ái Đông, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 153712 SH Lại LT-H

31 NGUYỄN XUÂN HÙNG 10/04/1970 042070003994 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q1338 SH Lại H

32 NGUYỄN VĂN HÙNG 23/11/1992 042092000459 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11592 SH Lại MP-H

33 PHAN CẨM HUY 02/09/1990 056090008851 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q1939 SH Lại H-Đ

34 CAO NGỌC HUỲNH 25/06/1990 058090004603 Xã Công Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1341 SH Lại LT

35 PHẠM QUỐC HƯNG 14/11/2002 056202003311 Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11374 SH lại LT-MP-H

36 NGUYỄN THÁI HƯNG 24/03/2001 058201002753 Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Q11469 SH Lại MP

37 CHƯỚNG KIM HƯƠNG 10/05/1994 058194006038 Xã Mỹ Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 142952 SH Lại LT-H

38 NGUYỄN THỊ BÍCH HƯƠNG 26/04/1994 058194006484 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 092537 SH Lần đầu

39 LÊ THỊ HƯỜNG 12/05/1993 038193009351 Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa Hợp lệ Q11324 SH Lại H-Đ

40 PHẠM TRUNG KIÊN 14/12/1999 058099000681 Xã Công Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11380 SH Lại LT

41 NGUYỄN TRUNG KIÊN 04/07/2005 058205001411 Xã Thuận Bắc, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 145059 SH Lại LT-MP-Đ

42 NGUYỄN BẢO KHANH 15/06/1994 068194001823 Xã Ka Đô, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ 091725 SH Lần đầu

43 ĐỔNG ĐẠI KHƯƠNG 30/03/1985 058085001492 Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q34230 SH Lại LT

44 NGUYỄN ĐĂNG KHƯƠNG 12/10/1995 058095000413 Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11593 SH Lại H

45 NGUYỄN THỊ LẮM 10/02/1976 049176008358 Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11206 SH Lại Đ

46 NGUYỄN THỊ LÂN 26/11/1984 056184004800 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q12 SH Lại H

47 LẠI THỊ LIÊN 06/06/1990 038190053897 Xã Thạch Bình, Tỉnh Thanh Hóa Hợp lệ A1 084744 SH Lại H

48 MÃ THỊ MỸ LINH 09/08/1992 058192001471 Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11462 SH Lại LT-H

49 LÊ TRẦN NGỌC LINH 30/04/1998 058198005827 Xã Phước Hà, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q11515 SH Lại MP-H

50 NGUYỄN NGỌC THANH LONG 28/06/1988 058088004545 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q111 SH Lại LT-H

51 NGUYỄN NHƯ LỢI 26/09/1984 027084006436 Xã Công Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1163 SH Lại LT-H

52 PHAN THANH LUÂN 03/09/2003 056203001278 Xã Diên Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 093604 SH Lại LT

53 NGUYỄN THỊ LUẬN 30/06/1983 040183038950 Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 092830 SH Lần đầu

54 TRẦN CÔNG LUẬT 12/04/1988 056088013247 Xã Suối Dầu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1533 SH Lại H
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55 NGUYỄN MINH LƯNG 20/02/1980 072080004646 Xã Long Thuận, Tỉnh Tây Ninh Hợp lệ A1 Q11385 SH Lại H

56 LÊ NGUYÊN LY 13/02/1992 058192009448 Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11598 SH Lại LT-Đ

57 LÊ ĐÌNH MẠNH 10/02/1997 038097030172 Xã Hoằng Giang, Tỉnh Thanh Hóa Hợp lệ A1 Q11520 SH Lại LT-H

58 LÊ TẤN CÔNG MINH 24/07/2003 058203005343 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 093357 SH Lại MP

59 NGUYỄN HỮU MINH 25/12/1983 056083003743 Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11391 SH Lại LT-H

60 VƯƠNG PHAN KIỀU MY 05/04/2002 056302006603 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 100821 SH Lần đầu

61 HUỲNH NGUYỄN TRÀ MY 01/01/2001 077301006713 Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 085942 SH Lần đầu

62 NGÔ VƯƠNG TRÀ MY 19/02/1987 060187013135 Xã Cà Ná, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q127320 SH Lại LT-Đ

63 VÕ VĂN MỸ 09/02/1990 046090001332 Phường Bình Long, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 100436 SH Lại Đ

64 PHẠM NHẤT NAM 06/02/1992 060092007468 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q1357 SH Lại H

65 PHẠM THỊ XUÂN NỮ 08/02/1984 058184004191 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11602 SH Lại H

66 VÕ THỊ KIM NGÂN 11/07/2005 058305006910 Xã Vĩnh Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 100950 SH Lại H

67 TRƯƠNG THỊ NGHĨA 26/03/2003 058303007457 Xã Vĩnh Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q11395 SH Lại H-Đ

68 TRỊNH THỊ BÍCH NGỌC 28/10/1984 058184000941 Xã Thuận Bắc, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11601 SH Lại H

69 NGUYỄN VÕ ÁNH NGỌC 19/11/2006 056306002684 Xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 145900 SH lại LT-MP-H

70 LƯU TRÚC NGỌC 02/12/1977 060177007461 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 082137 SH Lại MP-H

71 ĐỖ THỊ MỸ NGUYÊN 06/04/2000 056300010769 Phường Đông Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 095022 SH Lần đầu

72 ĐẶNG THANH NGUYÊN 14/10/2003 058203002688 Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11396 SH Lại Đ

73 ĐINH THỊ NHƯ NGUYỆT 04/08/1991 056191012616 Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 094657 SH Lần đầu

74 PHẠM THANH NHA 17/05/1987 058087008550 Xã Liên Hương, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 101338 SH Lại Đ

75 ĐẶNG THỊ BẢO NHI 31/10/1996 058196000434 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q1280 SH Lại MP

76 LÊ THỊ THU NHUẬN 06/10/1994 060194015321 Phường Mũi Né, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 091409 SH Lần đầu

77 NGUYỄN THỤY NHƯ 03/06/1979 058179004362 Phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh Hợp lệ A1 Q1874 SH Lại LT-MP-H-Đ

78 HUỲNH TÔ CÔNG PHÁT 06/12/2003 058203002578 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1792 SH Lại LT-MP

79 TRẦN CÔNG PHONG 14/12/1980 058080000123 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 141823 SH Lần đầu

80 NGÔ MINH PHÚC 17/04/1989 058089007968 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 102256 SH Lại LT

81 PHAN HỮU PHƯƠNG 01/01/1992 058092004679 Xã Phước Hữu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 081235 SH Lại LT

82 VĂN CÔNG QUANG 30/06/1985 058085000244 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 093717 SH Lại LT-H-Đ

83 PHẠM DUY QUÂN 12/07/1997 068097012754 Xã D'Ran, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 102830 SH Lại LT-H

84 NGUYỄN QUANG QUÂN 02/09/1987 044087004818 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1293 SH Lại H-Đ
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85 VÕ THỊ KIM QUI 09/03/1997 058197006748 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 100855 SH Lại MP

86 MAI KHẮC QUY 02/12/1994 058094005516 Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 102129 SH Lại LT-MP

87 NGUYỄN VĂN QUỸ 01/01/1979 034079013150 Xã Ia Le, Tỉnh Gia Lai Hợp lệ Q11408 SH Lại H-Đ

88 TRƯƠNG VĂN QUÝ 10/01/1996 058096005559 Xã Phước Hữu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 101913 SH Lại LT

89 TRẦN VĂN SAO 28/04/1984 036084021854 Xã Tây Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 100822 SH Lại MP

90 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 06/06/1977 054077003445 Xã Sơn Thành, Tỉnh Đắk Lắk Hợp lệ Q11241 SH Lại H-Đ

91 TRƯƠNG THỊ SƯƠNG 20/07/1974 064174000529 Xã D'Ran, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 Q1880 SH Lại LT-MP-H-Đ

92 DƯƠNG TẤN TÀI 05/07/1990 060090008106 Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Q11538 SH Lại Đ

93 BÙI VĂN TẠO 10/08/1985 037085015359 Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình Hợp lệ A1 Q11337 SH Lại LT-MP-H-Đ

94 TRẦN XUÂN TÂM 05/05/1993 045093010750 Phường Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị Hợp lệ A1 141046 SH Lần đầu

95 TRỊNH THỊ BÍCH TIÊN 08/03/2001 058301001346 Xã Thuận Nam, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 094159 SH Lần đầu

96 NGUYỄN THANH TIẾNG 25/02/1993 056093011996 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q11431 SH Lại LT

97 NGUYỄN CỬU TIN 10/02/1987 046087002449 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 145539 SH Lại MP-Đ

98 NGUYỄN THỊ TÌNH 21/10/1985 042185007644 Xã Sơn Hồng, Tỉnh Hà Tĩnh Hợp lệ A1 Q1830 SH Lại LT-MP-H-Đ

99 QUẢNG ĐẠI TOẢI 30/04/1989 058089007324 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 080720 SH Lại LT-MP

100 TÀI CAO TOÀN 15/04/2000 058200000821 Xã Thuận Nam, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 080102 SH Lại LT

101 NGUYỄN HỮU TOÀN 19/03/2001 031201010690 Xã Hùng Thắng, Thành phố Hải Phòng Hợp lệ A1 140612 SH Lần đầu

102 DƯƠNG ĐÌNH TUÂN 28/07/2004 058204008176 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 100250 SH Lại LT-MP-Đ

103 TRẦN THANH TUẤN 13/06/1980 042080005674 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1155 SH Lại LT

104 ĐINH TRỌNG TUẤN 18/03/1993 060093013939 Xã Tánh Linh, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 Q11560 SH Lại LT-H

105 PHẠM ANH TUẤN 20/04/1981 058081007889 Xã Ka Đô, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 102636 SH Lại LT-MP

106 HỒ VĂN KHÁNH TUỆ 11/03/2004 056204009125 Xã Cam Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 150347 SH Lại LT-MP

107 NGUYỄN BÁ TÙNG 15/07/1985 056085010143 Phường Ba Ngòi, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 091539 SH Lần đầu

108 ĐOÀN THỊ NHƯ TUYỂN 01/01/1981 058181001694 Xã Thuận Nam, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q11618 SH Lại LT-H-Đ

109 TẠ PHÙNG TUYẾN 21/06/1984 058084001193 Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11338 SH Lại H

110 NGUYỄN HỮU TƯỜNG 16/12/1972 046072006075 Xã Xuân Đường, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ Q139 SH Lại LT-MP

111 NGUYỄN NGỌC TY 10/11/1988 068088005223 Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 Q1408 SH Lại H

112 NGUYỄN VĂN THẠCH 10/02/1983 052083019028 Xã Ân Tường, Tỉnh Gia Lai Hợp lệ Q11100 SH Lại LT

113 NGUYỄN NGỌC THẠCH 01/04/1970 056070003486 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q128108 SH Lại H

114 TẠ NHỰT THÀNH 28/10/1991 091091000957 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1565 SH lại LT-MP-H
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115 LÊ THỊ THÀNH 17/02/1985 056185006005 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1386 SH Lại LT

116 LÊ THỊ KIM THẢO 12/05/1993 058193011338 Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 083249 SH Lại Đ

117 TRẦN THỊ THẢO 18/04/1983 058183001808 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11609 SH Lại MP-H

118 MAI XUÂN THẮNG 20/09/1992 058092005538 Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11415 SH Lại Đ

119 ÔN HẢI THẮNG 04/08/1979 056079015443 Xã Cam Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1382 SH Lại LT-MP

120 VÕ HÙNG THÔNG 01/02/1996 060096002005 Xã Liên Hương, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 101427 SH Lại Đ

121 PHAN ĐẶNG MINH THÔNG 21/06/2001 058201002839 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11547 SH Lại LT

122 LÊ NGUYỄN ANH THUẬN 05/01/2005 060205007427 Xã Tuy Phong, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ 102548 SH Lại LT

123 TRẦN THỊ MỸ THUẬN 06/07/1980 056180000304 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q190 SH Lại LT-H

124 NGUYỄN PHƯƠNG THÚY 20/05/1990 034190025657 Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 092234 SH Lần đầu

125 KIỀU THỊ THANH THÚY 07/06/1988 058188008281 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 085521 SH Lại H

126 MẤU HỒNG THUYÊN 27/07/2003 056203006710 Xã Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q1836 SH Lại LT-H-Đ

127 NGUYỄN THÀNH THƯ 06/06/1992 060092002458 Xã Liên Hương, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ 101705 SH Lại Đ

128 NGUYỄN THỊ KIM TRANG 13/06/1987 058187000295 Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 092717 SH Lần đầu

129 HỒ SĨ TƯỜNG TRANG 21/03/1976 058176006655 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11615 SH Lại LT-H

130 ĐOÀN THỊ HUYỀN TRANG 28/10/2001 054301011005 Xã Sông Hinh, Tỉnh Đắk Lắk Hợp lệ A1 094818 SH Lần đầu

131 NGUYỄN THÙY TRÂM 27/10/1991 056191005099 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 094323 SH Lần đầu

132 PHẠM HUỲNH BẢO TRÂN 12/01/2007 058307000295 Xã Phước Dinh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q11434 SH Lại MP-H

133 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRÚC 27/07/1992 056192013705 Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 085742 SH Lần đầu

134 LÊ MAI THANH TRƯỜNG 14/10/1999 058099000762 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 142253 SH Lần đầu

135 NGÔ THÁI ÚT 13/05/2000 060200011779 Xã Liên Hương, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ 101045 SH Lại Đ

136 NGÔ ÚT 24/04/1965 058065003687 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1153 SH Lại H

137 VẠN NGỌC UYỂN 15/10/1985 058085000243 Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11448 SH Lại Đ

138 LÊ THỊ VIÊN 17/07/1992 052192004480 Xã Hoài Ân, Tỉnh Gia Lai Hợp lệ Q11450 SH Lại H-Đ

139 NGUYỄN THỊ MỸ VIỆT 20/06/1984 058184006500 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 083155 SH Lại LT-H

140 PHẠM NGỌC OANH VŨ 03/05/1980 058080007094 Xã Mỹ Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q11619 SH Lại MP

141 NGUYỄN VĂN VUI 20/10/1990 040090038156 Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 Q11058 SH Lại LT

142 LÊ QUỐC VƯƠNG 20/03/1981 056081004902 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q11570 SH Lại LT

143 TRẦN PHƯƠNG VY 13/07/1995 056195001869 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 142907 SH Lại H

144 HUỲNH THỊ MỸ Ý 19/09/1991 056191006820 Phường Ba Ngòi, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 151021 SH Lại MP
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145 NGUYỄN NGỌC Ý 25/03/1986 056186004433 Xã Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 092108 SH Lần đầu


